
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số D 22, 23 Chợ Khánh Bình, Đường Lê Quang Định, Khu phố Bình Khánh, Phường 
Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIMAN VIỆT NAM

3703100204

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, đồ chơi và các đồ dùng 
văn phòng khác

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các dụng cụ CNC, dụng cụ phần cứng, dụng 
cụ đo lường, dụng cụ điện, máy khoan khai thác, vật tư mài và 
các bộ phận máy móc và các loại máy móc thiết bị khác

4659(Chính)

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn ốc vít, sơn phủ, gạch ốp lát, vật liệu lắp đặt 
điện và nước, thiết bị vệ sinh, phòng tắm và các loại vật liệu, 
thiết bị xây dựng khác.

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIMAN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIMAN VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIMAN VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 037 481 4597
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, vật liệu khuôn mẫu, đế khuôn; 
Bán buôn sản phẩn nhựa; Bán buôn sản phẩm nông nghiệp và 
phụ trợ, sản phẩm phần cứng; Bán buôn hàng tiêu dùng công 
nghiệp; Bán buôn hóa chất công nghiệp, chất liệu nhựa

4669

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất và gia công khuôn mẫu các loại, chi tiết máy 
bằng công nghệ CNC, chi tiết máy , linh kiện khuôn mẫu, đồ 
ngũ kim các loại.

2599

19. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

20. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314

26. Sửa chữa thiết bị khác 3319

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 093190000752

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

LÝ KIM NGÂN Nữ
04/01/1990 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       093190000752
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÝ KIM NGÂN Nữ

04/01/1990 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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